ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               TP. HỒ CHÍ MINH                                    			
 


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 18T4-NNA3
 Đề nghị tạm ngưng học trong học kỳ 2, năm học 2018 - 2019

	TT
	Họ và Tên học sinh
	Mã HSSV
	LÝ DO
	Ghi chú

	1
	Trần Đình Huân
	18004151
	Nghỉ học từ tháng 10/2018 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	2
	Lê Khả Nhiên
	18004898
	Nghỉ học từ tháng 10/2018 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	3
	Nguyễn Hùng Tín
	18000508
	Nghỉ học từ tháng 9/2018 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	4
	Lê Văn Thắng
	18001738
	Nghỉ học từ tháng 10/2018 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	5
	Nguyễn Hoàng Giang Thanh
	18005665
	Nghỉ học từ tháng 11/2018 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình



   		                    TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 02 năm 2019		
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 





                                         Nguyễn Thị Nhuận















ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               TP. HỒ CHÍ MINH                                    			
 


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 18T4-NNA3
 Đề nghị tạm ngưng học cuối học kỳ 2, năm học 2018 - 2019

	TT
	Họ và Tên học sinh
	Mã HSSV
	LÝ DO
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Thị Trúc Nhi
	18001349
	Nghỉ học từ tháng 01/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	2
	Nguyễn Ngọc Hiếu Tâm
	18002504
	Nghỉ học từ tháng 03/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	3
	Nguyễn Thị Tú Nương
	18005059
	Nghỉ học từ tháng 03/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	4
	Nguyễn Võ Hạnh Phúc
	18004800
	Nghỉ học từ tháng 01/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	5
	Nguyễn Hoàng Giang Thanh
	18005665
	Nghỉ học từ tháng 01/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	6
	Nguyễn Hà Trúc Vy
	18004359
	Nghỉ học từ tháng 01/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	7
	Lê Hoàng Diễm Trang
	18001066
	Nghỉ học từ tháng 01/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	8
	Lưu Văn Thiện
	18002953
	Nghỉ học từ tháng 01/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	9
	Mạch Tiến Đạt
(Bảo lưu đi NVQS)
	18003164
	Nghỉ học từ tháng 03/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình



   		                    TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 5 năm 2019		
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 





                                         Nguyễn Thị Nhuận
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 18T4-NNA3
 Đề nghị tạm ngưng học cuối học kỳ 2, năm học 2018 - 2019

	TT
	Họ và Tên học sinh
	Mã HSSV
	LÝ DO
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Ngọc Hiếu Tâm
	18002504
	Nghỉ học từ tháng 03/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	2
	Nguyễn Thị Tú Nương
	18005059
	Nghỉ học từ tháng 03/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	3
	Nguyễn Võ Hạnh Phúc
	18004800
	Nghỉ học từ tháng 01/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	4
	Nguyễn Hoàng Giang Thanh
	18005665
	Nghỉ học từ tháng 01/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	5
	Nguyễn Hà Trúc Vy
	18004359
	Nghỉ học từ tháng 01/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	6
	Lưu Văn Thiện
	18002953
	Nghỉ học từ tháng 01/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình



   		                                         TP. Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 6 năm 2019            TRƯỞNG KHOA KHCB                                   GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 





            Trần Kim Thu Liễu                                                Nguyễn Thị Nhuận
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 18T4-NNA3
 Đề nghị tạm ngưng học đầu học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

	TT
	Họ và Tên học sinh
	Mã HSSV
	LÝ DO
	Ghi chú

	1
	Lê Hoàng Đăng Khoa
	18003818
	Chuyển sang học lớp 19T4-QTD1
	

	2
	[bookmark: _GoBack]Huỳnh Thị Trúc Nhi
	18001349
	Nghỉ học từ tháng 6/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	3
	Huỳnh Lê Minh Thành
	18002867
	Nghỉ học từ tháng 06/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	4
	Trần Tiến Thịnh
	18003602
	Chuyển sang học lớp 19T4-CMT2
	

	5
	Lê Hoàng Diểm Trang
	18001066
	Nghỉ học từ tháng 06/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình

	6
	Bùi Trần Phương Vy
	18001260
	Nghỉ học từ tháng 06/2019 đến nay
	Đã gọi ĐT cho gia đình



   		                                         TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 9 năm 2019            TRƯỞNG KHOA KHCB                                   GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 





            Trần Kim Thu Liễu                                                Nguyễn Thị Nhuận
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           Khoa: Khoa học Cơ bản


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 17T4-NNA2
Tham dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 – Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 – Công bố đổi tên trường và Ra mắt ban liên lạc Hội cựu Học sinh sinh viên của trường.

	STT
	Họ và Tên học sinh
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Tăng Quốc Cường
	Lớp trưởng
	01267301797

	2
	Nguyễn Thành Long
	Lớp phó học tập
	0967649272

	3
	Lê Ngân Tâm
	Lớp phó kỷ luật
	0989104749

	4
	Đặng Gia Thành
	Lớp phó phong trào (BT lâm thời)
	01227653109

	5
	Nguyễn Ngọc Thanh Vân
	
	0907561329



 				GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 





